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Câu 1 (2,0 điểm) Thành phần hóa học của tế bào 

a. Nêu một số đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN cho thấy ADN ưu việt hơn ARN trong vai trò là “vật chất mang thông tin di truyền”.
b. Vai trò của các liên kết hidro trong các phân tử xenlulozo, AND, protein?

Câu 2 (2,0 điểm) Cấu trúc tế bào
a. Hãy cho biết sự biến đổi cấu trúc của màng tế bào vi khuẩn lam, vi khuẩn cố định đạm sống hiếu khí, tế bào biểu mô ruột ở người, tế bào biểu mô ống thận ở người thích nghi với chức năng?

b. Cấu trúc ADN dạng sợi kép, mạch thẳng phổ biến ở sinh vật nhân thực có những ưu thế gì trong tiến hoá so với cấu trúc ADN dạng sợi kép, mạch vòng phổ biến ở sinh vật nhân sơ?

Câu 3 (2,0 điểm) Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào (Đồng hóa)

1. Vai trò của nước đối với pha sáng của quang hợp? Những chất hóa học được sản xuất bởi quang phân ly nước là gì? Chúng được sử dụng như thế nào?

2. Quá trình cố định một phân tử CO2 trong quá trình quang hợp cần tiêu thụ năng lượng như thế nào so quá trình cố định một phân tử N trong cố định đạm? Giải thích? Biết rằng cần 4 ATP để vận chuyển 1 cặp electron.
Câu 4 (2,0 điểm) Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào (Dị hóa) 
a. Thế nào là điều hòa là điều hòa dị lập thể? Giải thích cách thức điều hòa dị lập thể của enzyme.

b. Tại sao trong tế bào, axit piruvic là mối nối then chốt của quá trình phân giải các chất (dị hóa)? Trong quá trình đường phân nếu loại bỏ đihiđrôxiaxêtôn-P khi mới được tạo ra thì có ảnh hưởng gì tới quá trình này? Giải thích.    

Câu 5 (2,0 điểm) Truyền tin tế bào và phương án thực hành
a. Khi quả lê chín, chất điều hòa tăng trưởng thực vật ethylen(C2H4) được tạo ra, ethylen kích thích tổng hợp enzyme cellulase phân hủy vách tế bào thúc nhanh quá trình chín của quả và có thể truyền tín hiệu đến các tế bào, quả lân cận.

- Ethylen được vận chuyển qua màng bằng cách nào? Giải thích?

- Thụ thể của ethylen nằm ở đâu trong tế bào? Giải thích?

- Hãy trình bày tóm tắt con đường tổng hợp và hoàn thiện enzyme này để thực hiện được chức năng ở vách tế bào. 

b. Có 4 nhóm tế bào thực vật cùng loại vào 4 dung dịch nhược trương riêng biệt có nồng độ chất tan là  A: -Nước, B- KOH, C- NaOH, D- Ca(OH) 2. Sau một thời gian chuyển các tế bào sang các ống nghiệm chứa dung dịch sacarozơ  ưu trương có cùng nồng độ. Nêu hiện tượng, giải thích?

Câu 6 (2,0 điểm) Phân bào

a. Nêu vai trò của một số prôtêin chủ yếu đảm bảo quá trình phân ly chính xác các nhiễm sắc thể về các tế bào con trong quá trình phân bào có tơ (thoi vô sắc) ở sinh vật nhân thực.
b. Các nhiễm sắc tử chị em gắn với nhau trong suốt giảm phân I nhưng lại tách nhau trong giảm phân II và trong nguyên phân. Hãy cho biết vì sao lại như vậy?

Câu  7 (2,0 điểm) Cấu trúc, chuyển hóa vật chất của vi sinh vật
a. Người ta tiến hành thí nghiệm như sau: Cho 50ml dung dịch đường saccarozơ 10% vào một chai nhựa dung tích 75ml, cho khoảng 10 gam bánh men rượu đã giã nhỏ vào chai, đậy nắp kín và để nơi có nhiệt độ 30-350C. Sau vài ngày đem ra quan sát. Hãy nêu và giải thích các hiện tượng quan sát được?

b. Trong điều kiện yếm khí, các tế bào VSV chỉ có 1 lượng nhỏ NAD+.  Nếu toàn bộ NAD+ bị khử thành NADH thì quá trình oxi hóa glucose có xảy ra không ? Vì sao ?  VSV khắc phục hiện tượng này như thế nào?

Câu 8 (2,0 điểm)  Sinh trưởng, sinh sản của VSV
a. Trong sản xuất sinh khối tế bào người ta áp dụng phương pháp nuôi cấy nào? Giải thích? 
b. Độ dài của pha tiềm phát phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Câu 9 (2,0 điểm) Virut
Nêu sự khác biệt về quá trình xâm nhập và cởi vỏ giữa virut của vi khuẩn (phagơ) với virut động vật. Nếu bơm prôtôn trong lizôxôm không hoạt động sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình xâm nhập và nhân lên của 2 loại virut trên?
Câu 10 (2,0 điểm) Bệnh truyền nhiễm, miễn dịch

a. Thế nào là kháng nguyên? Kháng thể? Cơ chế tác dụng của kháng thể?

b. Tại sao khi tiêm vacxin phòng bệnh thì người được tiêm không bị mắc bệnh đó nữa?


-------------------------------Hết-----------------------------

Người ra đề: ĐOÀN HỒNG SƠN    - Điện thoại: 0853848868
                     CHU THỊ BÍCH NGỌC     - Điện thoại: 0868983688
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1 (2,0 điểm) Thành phần hóa học của tế bào
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	Những đặc điểm cấu tạo hóa học cho thấy ADN ưu việt hơn ARN trong vai trò là vật chất mang thông tin di truyền gồm có:
- ARN có thành phần đường là ribose khác với thành phần đường của ADN là deoxyribose. Đường deoxyribose không có gốc –OH ở vị trí C2’. Đây là gốc hóa học phản ứng mạnh và có tính ưa nước ( ARN kém bền hơn ADN trong môi trường nước.

- Thành phần bazơ của ARN là uracil (U) được thay thế bằng tymin (T) trong ADN.Về cấu trúc hóa học, T khác U vì được bổ sung thêm gốc metyl (-CH3). Đây là gốc kị nước, kết hợp với cấu trúc dạng sợi kép (nêu dưới đây), giúp phân tử ADN bền hơn ARN (thường ở dạng mạch đơn).

- ADN thường có cấu trúc dạng sợi kép (2 mạch), trong khi ARN thường có cấu trúc mạch đơn giúp các cơ chế sửa chữa ADN diễn ra dễ dàng hơn ( thông tin di truyền ít có xu hướng tự biến đổi hơn.

- Bazơ nitơ uracil (U) chỉ cần 1 biến đổi hóa học duy nhất (hoặc amin hóa hoặc metyl hóa) để chuyển hóa tương ứng thành xitôzin (C) và timin (T); trong khi đó, timin (T) cần 1 biến đổi hóa học (loại mêtyl hóa) để chuyển thành uracil (U), nhưng cần 2 biến đổi hóa học (vừa loại mêtyl hóa và loại amin hóa; khó xảy ra hơn) để chuyển hóa thành xitôzin (C) ( vì vậy, ADN có khuynh hướng lưu giữ thông tin bền vững hơn.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	b
	* Vai trò của các liên kết hidro trong các phân tử xenlulozo, AND, protein

- Xenlulozo: Các liên kết hidro giữa các phân tử ở các mạch hình thành nên các bó dài dạng vi sợi sắp xếp xen phủ tạo nên cấu trúc dai và chắc.

- AND: các nu tren 2 mạch đơn của AND liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung.Trong đó A nối với T bằng 2 liên kết hidro, G nối với X bằng 3 liên kết hidro, đảm bảo cho AND có cấu trúc bền vững.

- Protein: các chuỗi polipeptic bặc 1 hình thành liên kết hidro giữa nhóm C-O và N-H ở các vòng xoắn gần nhau hình thành cấu trúc bậc 2 của protein.
	0.25

0.5

0.25


Câu 2 (2,0 điểm) Cấu trúc tế bào 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	Sự biến đổi cấu trúc của màng ở người phù hợp với chức năng:

- Tế bào vi khuẩn lam: Màng sinh chất gấp nếp vào trong tế bào chất và tách thành các túi dẹt tilacoit (gần giống với hạt grana của lục lạp) chứa sắc tố giúp tế bào quang hợp.

- VK cố định đạm sống hiếu khí: Màng gấp nếp tạo thành dị bào nang, có thành dày ngăn cản sự xâm nhập của oxi, chứa hệ enzim nitrogenaza tạo điều kiện yếm khí để cố định đạm. Trong khi đó, tế bào bình thường tiến hành quang hợp tổng hợp chất hữu cơ.

- Tế bào biểu mô ruột ở người: Màng sinh chất lồi ra hình thành vi nhung mao làm tăng diện tích tiếp xúc với chất dinh dưỡng ( tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng.

- TB biểu mô ống thận ở người: Màng sinh chất lõm xuống tạo thành nhiều ô, trong các ô có chứa nhiều ty thể giúp tế bào tăng cường trao đổi chất.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	b
	Cấu trúc ADN dạng mạch thẳng có ưu thế tiến hóa so với dạng cấu trúc ADN mạch vòng biểu hiện ở sinh vật nhân thực bởi những điểm sau:


- Đầu mút NST (phân tử ADN) dạng mạch thẳng ngắn lại một số nucleotit sau mỗi lần tái bản là cơ chế “đồng hồ phân tử” thông tin mức độ “già hóa” của tế bào và thúc đẩy cơ chế “tế bào chết theo chương trình” (apotosis), ngăn cản sự phát sinh ung thư (sự phân chia tế bào mất kiểm soát).



- Phân tử ADN dạng mạch thẳng cho phép hệ gen có thể mở rộng kích cỡ (tích lũy được thêm nhiều thông tin), nhưng vẫn biểu hiện được chức năng thông qua các bậc cấu trúc “thu nhỏ” của chất nhiễm sắc nhờ tương tác với các protein histon (tạo nên cấu trúc nuclêoxôm) và các protein phi histon. 



- ADN dạng mạch thẳng (với kích thước hệ gen mở rộng mang nhiều trình tự lặp lại) tạo điều kiện thuận lợi cho cơ chế tiếp hợp và trao đổi chéo dễ xảy ra, làm tăng khả năng biến dị tổ hợp trong hình thức sinh sản hữu tính ở sinh vật nhân thật.
	0.5

0.25

0.25


Câu 3 (2,0 điểm) Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào (Đồng hóa)

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	Nước với QH

* Vai trò của nước  đối với pha sáng của quang hợp:

- Nguồn cung cấp e cho trung tâm phản ứng của quang hệ II 

- Cung cấp Proton H+  tạo lực khử NADPH 

* Quang phân ly nước tạo H+, e, và O2

- O2 được giải phóng

- e tạo ra bù cho phân tử diệp lục bị mất e.

- H+ tích hợp vào NADP tạo NAPH2.
	0.25

0.25

0.5

	b
	Để cố định 1 phân tử CO2 vào quá trình quang hợp theo chu trình Canvin cần tiêu thụ 3 ATP và 2 NADH hay 2 NADPH (tuỳ loài) như vậy cần khoảng 9 ATP. Trong khi để khử 1 phân tử N2 thành 2 NH3 cần đến sự vận chuyển của 4 cặp electron, ta biết 4 ATP cần để vận chuyển 1 cặp electron, do đó cần khoảng 16 ATP (tối thiểu 12 ATP) để biến đổi N2 thành 2NH3. Vì vậy quá trình cố định N2 đòi hỏi nhiều năng lượng hơn quá trình cố định 1 phân tử CO2 trong quang hợp.
	1.0


Câu 4 (2,0 điểm) Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào (Dị hóa)

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	Khái niệm điều hòa dị lập thể là thuật ngữ mô tả trường hợp chức năng của một protein sẽ bị thay đổi khi có một phân tử điều hòa vào vị trí nhất định của một protein E làm ảnh hưởng đến khả năng liên kết của protein E đó ở một cơ chất ở trung tâm hoạt tính, nó có thể dẫn đến ức chế hoặc kích thích hoạt động của E.

* Cách thức điều hòa dị lập thể: 

- Mỗi E điều hòa dị lập thể thường là E được cấu tạo từ hai hay nhiều tiểu đơn vị. Toàn bộ phức hệ là sự dao động giữa hai trạng thái là hoạt động và không hoạt động. Vị trí điều hòa dị lập thường là vị trí liên kết giữa các tiểu đơn vị.

+ Hoạt hóa: Sự liên kết của chất hoạt hóa (activator) với vị trí điều hòa làm ổn định hình dạng của dạng hoạt động

+ Ức chế: Sự liên kết của chất ức chế vào vị trí điều hà dị lập làm ổn định cấu hình dạng không hoạt động.

- Các tiểu đơn vị của E dị lập thể với với nhau theo cách khi một tiểu đơn vị được liên kết với chất hoạt hóa hoặc ức chế chúng sẽ truyền đến tất cả các tiểu đơn vị khác
	0.25

0.25

0.25

0.25

	b
	- Axit piruvic (sản phẩm của đường phân) là ngã 3 của đường phân, lên men và hô hấp hiếu khí. Trong hô hấp hiếu khí, a.piruvic bị ôxi hóa thành axêtyl-côenzimA để đi vào chu trình Crep tạo ra ATP và các sản phẩm trung gian khác.                                                                                                                      

 - Trong hô hấp kị khí, a.piruvic là nguyên liệu cho quá trình ôxi hóa tạo ATP với hiệu suất thấp hơn hô hấp hiếu khí.                                                                                                                                                          
- Trong lên men, a.piruvic đóng vai trò là chất nhận êlectron để tái sinh NAD+ tạo ra axit lactic hoặc êtanol và ATP.                                                                                                                                                           

- Nếu loại bỏ đihiđrôxiaxêtôn-P => không tạo thành glixêralđêhit-3-P => chỉ có 1 phân tử glixêralđêhit-3-P được ôxi hóa => chỉ tạo được 2 phân tử ATP.                                                                                               

- Trong giai đoạn đầu của đường phân đã tiêu tốn 2ATP =>kết thúc đường phân không thu được phân tử ATP nào, chỉ tạo được 1 phân tử NADH.
	0.25

0.25

0.25

0.25


Câu 5 (2,0 điểm):
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Ethylen(C2H4) khuếch tán trực tiếp qua lớp P-L vì ethylen là chất có kích thước nhỏ và không phân cực

- Thụ thể của ethylen nằm ở tế bào chất hoặc trong nhân. Vì ethylen là chất không phân cực, kích thước nhỏ nên khuếch tán trực tiếp qua lớp phospho lipid của màng sinh chất hoặc lớp màng kép của nhân.

Ethylen khuếch tán qua lớp P-L  và hoạt hóa gen tổng hợp enzyme cellulase phiên mã tạo mARN sơ khai

- mARN sơ khai được cắt bỏ các đoạn intron tạo thành mARN trưởng thành rồi chui qua lỗ nhân ra lưới nội chất hạt tiến hành tổng hợp chuỗi polipeptit(tiền thân của enzyme cellulose) tại các hạt ribosome liên kết

- Chuỗi polipeptit chui vào xoang lưới nội chất hạt và được bọc trong các túi tiết di chuyển qua bộ máy golgi

- Túi tiết chứa chuỗi polipeptit di chuyển vào mặt cis của bộ máy golgi, được bộ máy golgi sửa đổi, hoàn thiện thành enzyme cellulase và xuất ra mặt trans của bộ máy golgi bằng túi tiết(túi tiết được phosphorin hóa để cập đích chính xác)

- Túi tiết di chuyển đến màng sinh chất và dung hợp với màng sinh chất giải phóng enzyme cellulase tiến hành phân giải cellulose của vách tế bào
	0.5

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	b
	Khi đưa tế bào thực vật vào các dung dịch nhược trương, nước đi từ ngoài vào dẫn đến hiện tượng trương nước của các tế bào:

+ Nước cất: nước vào nhiều tế bào tròn cạnh 

+ Dung dịch KOH, NaOH điện ly hoàn toàn làm tăng áp suất thẩm thấu của dung dịch( nước khuếch tán vào trong TB nhưng thấp hơn nước cất, TB trương ít nước hơn 

+ Dung dịch Ca(OH) 2 điện ly theo 2 nấc trong đó nấc 1 có độ điện ly bằng NaOH, KOH do đó tính chung dung dịch Ca(OH) 2 có áp suất thẩm thấu cao hơn dung dịch khác( mức trương nước thấp hơn dung dịch khác 

- Khi đưa TB vào dung dịch sacarozơ ưu trương thì tốc độ co nguyên sinh của các TB giảm dần theo thứ tự:   D> B= C> A
	0.25

0.25

0.25

0.25


Câu 6 (2,0 điểm) Phân bào
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	Vai trò của một số prôtêin chủ yếu đảm bảo quá trình phân ly chính xác các nhiễm sắc thể về các tế bào con:

· Tubulin là protein cấu trúc lên sợi thoi phân bào, giúp cho sự dịch chuyển của NST trong quá trình phân bào.

· Protein liên kết với vùng ADN đặc hiệu tạo nên thể động giúp cho NST có thể đính kết vào sợi thoi vô sắc và dịch chuyển trong quá trình phân bào (CENP-A/CENP-E, ...).

· Protein (phi histon) cohesin tạo sự kết dính giữa các nhiễm sắc tử chị em và các nhiễm sắc thể trong cặp tương đồng khi tiếp hợp.

· Protein (phi histon) shugoshin bảo vệ cohesin ở vùng tâm động tránh sự phân giải sớm của protein kết dính nhiễm sắc tử ở kỳ sau giảm phân I.

· Các protein phi histon khác giúp co ngắn sợi nhiễm sắc trong phân bào.

Enzim phân giải cohesin để phân tách các nhiễm sắc tử chị em và nhiễm sắc thể trong cặp tương đồng ở kỳ sau của nguyên phân và giảm phân.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	b
	- Các NST tử được gắn với nhau dọc theo chiều dọc của chúng bằng các phức protein gọi là cohensin.

-Trong nguyên phân sự gắn kết này đến đến cuối kì giữa, sau đó enzim phân hủy cohensin làm cho các nhiễm sắc tử có thể di chuyển về các cực đối lập của tế bào.

-Trong giảm phân, sự gắn kết của nhiễm sắc tử được giải phóng qua 2 bước: ở kì giữa 1, các NST được giữ nhau bởi sự gắn kết giữa các vai của các nhiễm sắc tử trong các vùng mà ở đó ADN đã được trao đổi. Trong kì sau I, cohensin được loại bỏ ở các vai cho phép các NST tương đồng tách nhau.

- Các nhiễm sắc tử chị em vẫn được gắn với nhau nhờ 1 loại protein có tên là shugoshin, protein này đã bảo vệ cohensin ở tâm động không bị phân hủy bởi enzim, nhờ vậy duy trì sự gắn kết giữa các nhiễm sắc tử chị em và đảm bảo cho chúng phân li bình thường trong giảm phân II.

- Ở cuối kì giữa II, enzim phân hủy cohensin cho phép các nhiễm sắc tử tách rời nhau.
	0,25

0,25

0,25

0,25




Câu  7 (2,0 điểm) Cấu trúc, chuyển hóa vật chất của vi sinh vật
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	Các hiện tượng quan sát được:


- Chai nhựa bị căng phồng.


- Dung dịch trong chai bị xáo trộn, có nhiều bọt khí nổi lên.


- Mở nắp chai thấy mùi rượu.

Giải thích:


- Trong bánh men rượu có chứa nấm men rượu. Trong môi trường không có oxi, nấm men tiến hành phân giải saccarozơ thành glucozơ và fructo zơ, sau đó sử dụng các loại đường này để tiến hành lên men rượu:



C12H22O11 + H2O -> 2C6H12O6


C6H12O6           2C2H5OH + 2CO2

- Quá trình lên men tạo ra khí CO2 nên thấy bọt khí bay lên, do chai đậy nắp kín nên CO2 không thoát ra ngoài, tích tụ lại làm cho chai bị căng phồng.


- Hoạt động của tế bào nấm men làm cho dung dịch bị xáo trộn, đục.


- Quá trình lên men tạo ra rượu etylic nên ngửi thấy mùi rượu.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	b
	Quá trình oxi hóa glucose ( giai đoạn đường phân ) cần có nguyên liệu là NAD+. 

- Do đó nếu toàn bộ NAD+ chuyển thành NADH thì quá trình này không xảy ra do thiếu nguyên liệu 

- VSV sẽ tái tạo NAD+ bằng cách chuyển e và H+ từ NADH cho các phân tử hữu cơ trong tế bào ( acetaldehyde, a. pyruvic )  và tạo sản phẩm phụ như rượu, a.lactic 

--> Đây là quá trình lên men trong điều kiện kị khí
	0.5

0.5


Câu 8 (2,0 điểm)
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	-  Trong sản xuất sinh khối tế bào người ta sử dụng phương pháp nuôi cấy liên tục. 
-  Làm cho tốc độ sinh trưởng riêng của vi sinh vật cao nhất trong điều kiện cụ thể và kiểm soát được, do đó thu hoạch lượng sinh khối cao nhất

- Có thể nghiên cứu cụ thể sự thay đổi cơ chất, sản xuất các chất trao đổi với hoạt tính mong muốn, tiết kiệm. 
	0.5

0.25

0.25

	b
	Độ dài của pha tiềm phát phụ thuộc vào giống, tuổi giống, và thành phần môi trường.
	0,5


Câu 9 (2,0 điểm) Virut
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	
	- Sau khi hấp phụ, phagơ tiêm ADN của nó vào tế bào, còn vỏ capxit để lại bên ngoài tế bào. Phagơ cởi vỏ không cần enzim của lizôzôm.




- Sau khi hấp phụ, virut động vật xâm nhập vào tế bào theo cơ chế nhập bào (chỉ virut trần và virut có vỏ ngoài) hoặc cơ chế dung hợp (chỉ virut có vỏ ngoài, tạo bọng nội bào, gọi là phagoxôm). Phagoxôm gắn với lizôxôm của tế bào tạo thành phagolizôxôm. Bơm prôtôn trong lizôxôm hoạt động tạo môi trường axit kích thích các enzim tiêu hóa phân giải vỏ capxit để giải phóng axit nucleic. 
- Nếu bơm prôtôn trong lizôxôm không hoạt động, môi trường không bị axit hóa, các enzim không được hoạt hóa để phân giải capxit thì axit nucleic của virut động vật không được giải phóng khỏi vỏ capxit dẫn đến virut động vật không nhân lên được.


- Quá trình cởi vỏ capxit và nhân nhân lên ở phagơ không sử dụng bơm prôtôn trong lizôxôm của tế bào.
	0.5

0.5

0.5

0.5


Câu 10 (2,0 điểm) Bệnh truyền nhiễm, miễn dịch
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	a. - Kháng nguyên là loại hợp chất lạ có khả năng gây ra trong cơ thể sự trả lời miễn dịch. Các hợp chất này có thể là prôtêin, độc tố thực vật, động vật, các enzim, một số polisaccarit.

- Kháng thể là những prôtein được tổng hợp nhờ các tế bào limphô. Chúng tồn tại tự do trong dịch thể hoặc dưới dạng phân tử nằm trong màng tế bào chất của tế bào limphô.

- Cơ chế tác dụng:

+ Trung hoà độc tố do lắng kết.

+ Dính kết các vi khuẩn hay các tế bào khác.

+ Làm tan các vi khuẩn khi có mặt của chúng trong huyết thanh bình thường.

+ Dẫn dụ và giao nộp các vi khuẩn cho quá trình thực bào.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	b
	- Tiêm vacxin tức là đưa kháng nguyên (vi sinh vật đã bị giết chết hoặc làm suy yếu) vào cơ thể. Sự có mặt của kháng nguyên kích thích tế bào limphô phân bào tạo ra kháng thể đi vào máu, đồng thời tạo ra các tế bào nhớ khu trú trong các tổ chức bạch huyết ở dạng không hoạt động. 

- Khi kháng nguyên gây bệnh tái xâm nhập vào cơ thể, tế bào nhớ sẽ nhanh chóng sản xuất kháng thể với số lượng lớn để kịp thời tiêu diệt mầm bệnh.
	0,25

0,25


-------------------------------Hết-----------------------------
